
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

      TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 Chào cờ TC. T- Dịu Toán BDMT - Lan ÂN -  Nhàn KNS TV BDÂN -Nhàn TV GDKNS

2 TV TD - Chung TD - Chung TNXH - Dịu MT - Lan TA - Trang TV TV TV Đọc sách

3 TV TCT.V - Dịu TV TCT.V - Dịu TV TA - Trang Đ Đ - Dịu TV HĐTN TNXH - Dịu

4 Toán TV TV Toán HĐTN

1 Chào cờ TC.T.Việt TV ÂN-Nhàn TV Đ Đ - Dịu MT - Lan TNXH - Dịu TV TC.T.Việt 

2 TV TC. T - Dịu TV BDÂN - Nhàn TV TNXH - Dịu TA - Trang TV TV GDKNS

3 TV Đọc sách TD - Chung TD - Chung TA - Trang BDMT - Lan TV TV HĐTN KNS

4 Toán Toán Toán TV HĐTN

1 Chào cờ MT - Lan Toán TC. T- Dịu TV Đọc sách TA - Trang TV TV GDKNS

2 TV BDMT - Lan Đ Đ - Dịu TD - Chung TV TC.T.Việt Toán TV TV TNXH - Dịu

3 TV TD - Chung TV TA - Trang ÂN -  Nhàn BDÂN -Nhàn TV TC.T.Việt HĐTN KNS

4 Toán TV TNXH - Dịu TV HĐTN

1 Chào cờ TNXH Tin học C. tả T.Đọc Đạo đức Toán MT - Lan Toán BDMT - Lan

2 T.Đọc TC.Toán Tin học T. Công Toán TC.T.Việt T.L. văn TD -L.Anh LTVC TA - Thùy

3 Toán KNS Toán TC.T.Việt TA - Thùy Đọc sách C. tả BDÂN -Nhàn Tập viết TD -L.Anh

4 ÂN -  Nhàn T.Đọc - KC TA - Thùy TNXH HĐTT

1 Chào cờ TA - Thùy Toán Tập viết T.Đọc BDÂN (MT) Toán TNXH Toán TC.T.Việt 

2 T.Đọc TD -L.Anh LTVC Đọc sách Toán ÂN -  Nhàn TL văn TC. Toán HĐTT T. Công

3 T.Đọc- KC MT - Lan C. Tả TC.T.Việt C. tả TD -L.Anh TA - Thùy TC.T (HT) Tin học KNS

4 Toán TNXH Đạo đức TA - Thùy Tin học

1 Chào cờ TD - Chung Toán TA - Thùy Tin học Đạo đức Toán T. Công Toán TC.Toán

2 T.Đọc ÂN -  Nhàn LTVC TA - Thùy Tin học MT - Lan TA - Thùy TC.T (HT) TD - Chung Đọc sách

3 T.Đọc-KC KNS C. Tả BDÂN (MT) T.Đọc TC.T.Việt TL văn TNXH Tập viết TC.T.Việt 

4 Toán TNXH Toán C. tả HĐTT

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2020-2021

Học 10 buổi / tuần ( Thực hiện từ 12 tháng 10 năm 2020)

Lớp S.Tiết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1A (18 tiết)

TTCM - 

Đ/c Hòa

1B (20 tiết)

Đ/c Miện

1C (20 tiết)

Đ/c Đông

3A (20 tiết)

Đ/c Huyên

3B (20 tiết)

Đ/c Thơm

3C (20 tiết)

Đ/c Thùy



Thứ 6

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 Chào cờ Đạo đức TA - Trang Đọc sách TD - Chung C. tả Toán TC.TV(HP) TD - Chung T.Công -Nhàn

2 T.Đọc TC.Toán TA - Trang TC.T.Việt TNXH - Dịu TC.T (HP) LTVC MT - Lan Toán ÂN -  Nhàn

3 T.Đọc - KC THKT Toán KNS T.Đọc TC.T.Việt K. Chuyện BDMT - Lan TL văn BDÂN -Nhàn

4 Toán C. tả Toán Tập viết HĐTT

1 Chào cờ ÂN -  Nhàn T.Công -Nhàn C. tả TA - Trang Tập viết Toán K. Chuyện Toán TNXH - Dịu

2 T.Đọc TC.T (HP) Toán TC.Toán TA - Trang Đọc sách LTVC THKT - Dịu TL văn TC.TV(HP)

3 MT - Lan BDÂN -Nhàn T.Đọc - KC KNS Toán TC.T.Việt C. tả TC.T.Việt TD - Chung BDMT - Lan

4 Toán TD - Chung T.Đọc Đ Đ - Dịu HĐTT

1 Chào cờ Địa lý Toán THKT-PHTN T.Đọc Đạo đức Toán TD - Chung Toán LS -L.Anh

2 T.Đọc Khoa TL văn TC.T.Việt Toán Khoa K. Chuyện TA - Thùy TL văn TD - Chung

3 Toán TC.Toán ÂN -  Nhàn KNS Tin học TA - Thùy MT - Lan TA - Thùy C. tả TA - Thùy

4 LTVC KT -  Nhàn Tin học LTVC HĐTT

1 Chào cờ LTVC Toán K. Chuyện T.Đọc TA - Thùy Tin học LTVC Toán TA - Thùy

2 T.Đọc C. tả TL văn Địa lý Toán L. Sử -L.Anh Tin học THKT-PHTN HĐTT KT - Lan

3 ÂN -  Nhàn KNS Khoa - Dịu TC.Toán TD - Chung Khoa - Dịu Toán TC.T.Việt TA - Thùy TD - Chung

4 Toán Đ Đ - Dịu MT - Lan TL văn TA - Thùy

1 Chào cờ L. Sử -L.Anh TD - Chung Khoa MT - Lan Đạo đức TA - Thùy TA - Thùy Tin học K. Chuyện

2 T.Đọc TA - Thùy T.Đọc TC.T.Việt Toán TC.Toán KT - Lan ÂN -  Nhàn Tin học Địa lý

3 Toán TA - Thùy Toán THKT-PHTN TL văn KNS Toán TD - Chung Toán Khoa

4 C. tả LTVC LTVC TL văn HĐTT

1 Chào cờ Địa lý Toán KNS Khoa - Dịu K. Chuyện Toán L. Sử -L.Anh TA - Thùy THKT-PHTN

2 KT - Lan C. tả ÂN -  Nhàn MT - Lan TD - Chung TA - Thùy TL văn TD - Chung TA - Thùy TC.T.Việt 

3 T.Đọc Đạo đức LTVC TA - Thùy T.Đọc LTVC Tin học Khoa - Dịu Toán TC.Toán

4 Toán TL văn Toán Tin học HĐTT

Thứ 5

5B (18 Tiết)

Đ/c 

Thượng - 

TPCM-

TKHĐ

Lớp S.Tiết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4

Thượng Yên Công, ngày 08 tháng 10 năm 2020

PHÓ HIỆU TRƯỜNG

Nguyễn Thị Duyên

2A (20 tiết)

Đ/c Linh

2B (19 tiết)

TPCM

Đ/c Lệ

4A (20 tiết)

Đ/c 

Phượng

4B (18 tiết) 

Đ/c T. Hòa 

- TTCM

5A (20 tiết)

Đ/c Ninh


